DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ MUA SỔ KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH
NĂM HỌC: 2017-2018
	STT
	Trường THCS
	Sổ khám SK
	Sổ tổng hợp
	STT
	Trường TH
	Sổ khám SK
	Sổ tổng hợp

	01
	An Thanh
	
	
	01
	An Thanh
	150
	01

	02
	Bình Lãng
	50
	01
	02
	Bình Lãng
	
	

	03
	Cộng Lạc
	65
	01
	03
	Cộng Lạc
	110
	01

	04
	Dân Chủ
	
	
	04
	Dân Chủ
	100
	01

	05
	Đông Kỳ
	50
	01
	05
	Đông Kỳ
	55
	01

	06
	Đại Đồng
	80
	01
	06
	Đại Đồng
	120
	01

	07
	Đại Hợp
	
	
	07
	Đại Hợp
	
	

	08
	Hà Kỳ
	75
	01
	08
	Hà Kỳ
	
	

	09
	Hà Thanh
	18
	01
	09
	Hà Thanh
	
	

	10
	Hưng Đạo
	165
	01
	10
	Hưng Đạo
	
	

	11
	 Phan Bội Châu
	200
	01
	11
	Nguyên Giáp B
	
	

	12
	Kỳ Sơn
	46
	01
	12
	Kỳ Sơn
	75
	01

	13
	Minh Đức 
	110
	01
	13
	Minh Đức A
	95
	01

	14
	Văn Tố
	60
	01
	14
	Minh Đức B
	85
	01

	15
	Ngọc Kỳ
	40
	01
	15
	Ngọc Kỳ
	110
	01

	16
	Ngọc Sơn
	
	
	16
	Ngọc Sơn
	150
	01

	17
	Nguyên Giáp 
	
	
	17
	Nguyên Giáp A
	140
	01

	18
	Phượng Kỳ
	33
	01
	18
	Phượng Kỳ
	65
	01

	19
	Quảng Nghiệp
	70
	01
	19
	Quảng Nghiệp
	
	

	20
	Quang Khải
	73
	01
	20
	Quang Khải
	110
	01

	21
	Quang Phục
	
	
	21
	Quang Phục
	100
	01

	22
	Quang Trung
	
	
	22
	Quang Trung
	150
	01

	23
	Tái Sơn
	50
	01
	23
	Tái Sơn
	70
	01

	24
	Tân Kỳ
	140
	01
	24
	Tân Kỳ
	160
	01

	25
	Thị Trấn
	100
	01
	25
	Tây Kỳ
	
	

	26
	Tiên Động
	85
	01
	26
	Thị Trấn
	
	

	27
	Tứ xuyên
	50
	01
	27
	Tiên Động
	15
	01

	
	
	
	
	28
	Tứ xuyên
	75
	01

	
	
	
	
	29
	Văn Tố 
	200
	01

	Tổng cộng
	1560
	20
	Tổng cộng
	2135
	20


                                                                             Người lập
                                                                      Nguyễn Thành Tuy

